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STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ TÊN THỦ TỤC 

1 NGUYỄN 

TUẤN TÚ 

906 Lê Thanh 

Nghị, Phƣờng 

Hải Tân, Thành 

Phố Hải Dƣơng 

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết của dự án đầu tƣ 

xây dựng công trình theo hình thức 

kinh doanh thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của UBND cấp huyện 

2 NGUYỄN 

TUẤN TÚ 

906 Lê Thanh 

Nghị, Phƣờng 

Hải Tân, Thành 

Phố Hải Dƣơng 

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết của dự án đầu tƣ 

xây dựng công trình theo hình thức 

kinh doanh thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của UBND cấp huyện 

3 LÊ VĂN SƠN / 

CQ 279276 

Thôn Tân Hƣng Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

4 NGUYỄN THỊ 

MY   CẤP LẦN 

ĐẦU 

Khu dân cƣ An 

Thái 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

5 NGUYỄN MINH 

GIÁP NỘP 

THAY 

NGUYỄN HỮU 

TĨNH  CẤP LẦN 

ĐẦU 

Thôn Thƣợng 

Đỗ 1 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

6 NGUYỄN ĐÌNH 

DƢƠNG NỘP 

THAY 

NGUYỄN THỊ 

TUYẾT   CẤP 

LẦN ĐẦU 

Thôn Thƣợng 

Đỗ 1 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 



7 NGUYỄN ĐÌNH 

DƢƠNG NỘP 

THAY 

NGUYỄN THỊ 

LIẾC   CẤP LẦN 

ĐẦU 

Thôn Thƣợng 

Đỗ 2 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

8   I THANH 

THẢO 

Thôn Quyết 

Thắng 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

9 HOÀNG VĂN 

HUY  CẤP LẦN 

ĐẦU 

Thôn Vân 

Dƣơng 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

10 NGUYỄN VĂN 

CHUYỀN  CẤP 

LẦN ĐẦU 

Thôn Cổ Phục 

Bắc 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

11 PHẠM QUANG 

HUY 

Chu Văn An Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

12 NGUYỄN VĂN 

PHÚ NỘP 

THAY VŨ THỊ 

LỢI / U 109728 

Thôn Dƣỡng 

Thái Bắc 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

13 NGUYỄN VĂN 

CƢỜNG 

Thôn Phan Chi Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

14 NGUYỄN VĂN 

PHÚ NỘP 

THAY 

NGUYỄN 

XUÂN LỪU  / U 

113801 

Thôn Phong nội Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

15 TRẦN THỊ ANH 

NỘP THAY 

NGUYỄN VĂN 

HỒI  CẤP LẦN 

ĐẦU 

Thôn Thiện Đáp Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 



gia đình đang sử dụng đất 

16 NGUYỄN VĂN 

VINH 

Thôn An Thái Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

17 TRẦN THỊ 

NHUNG NỘP 

THAY TRẦN 

VĂN TƢỞNG / 

DA 989659 

Thôn Bằng Lai Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

18 BÙI THỊ 

TRANG 

An Thái Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

19 PHẠM THỊ 

NGÂN 

Văn Minh Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện về thành 

tích thi đua theo chuyên đề 

20 HOÀNG DUY 

PHÚC 

THÔN CỔ 

PHỤC BẮC 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


